
Địa chỉ

Thông 

tin 

thửa 

Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

 Diện tích

 thửa (m2) 

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ, tổ 

chức

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0          10 11 12 13 14 17

10 16 43,6 35 236 43,0 BHK 43,6 43,6

10 4 157,0 35 260 161,4 BHK 25,7 25,7

10 17 112,9 35 262 112,9 BHK 112,9 112,9

7 123 34,0 CLN

(BHK)
34,0 34,0

7 108 206,4 BHK 64,1 64,1

7 90 397,6 BHK 30,9 30,9

10 15 100,5 BHK 100,5 100,5

10 14 104,7 LUC 104,7 104,7

10 13 199,6 31 224 163,7 BHK 191,4 191,4

10 10 555,3 31 226 401,3 LUC 443,6 443,6

10 5 835,0 31 227 524,7 LUC 542,8 542,8

10 6 787,8 31 213 395,1 LUC 439,2 439,2

10 7 253,6 31 212 85,5 LUC 89 89,0

10 8 125,3 31 211 205,3 LUC 107 107,0

3 44 456,5 26
371

372

5,2

4,9
LUC 6,3 6,3

3 50 103,6 26 403 44,0 LUC 41,4 41,4

3 51 186,2 26 404 56,9 LUC 53,9 53,9

3 70 246,5 30 10 78,0 LUC 72,7 72,7

UBND TT Cao Thượng

(Nguyễn Tiến Phương)
1 TDP Đình

Cạnh Cty FINE

2 UBND TT Cao Thượng

215 293,3

Diện tích thu hồi (m2)

TDP Đình

Cạnh DN Khánh 

Linh

HĐ thuê đất UBND 

TT Cao Thượng cho 

ông Nguyễn Tiến 

Phương

31

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH , HUYỆN TÂN YÊN 
(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày ……../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng Ghi chú

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

Loại 

đất



Địa chỉ

Thông 

tin 

thửa 

Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

 Diện tích

 thửa (m2) 

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ, tổ 

chức

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0          10 11 12 13 14 17

Diện tích thu hồi (m2)

STT Họ và tên chủ sử dụng Ghi chú

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

Loại 

đất

3 69 176,5 26 9 142,1 LUC 137,0 137,0

10 19 392,5 BHK 184,2 184,2

10 18 179,0 BHK 179,0 179,0

10 12 433,8
31

(26)

225

(237)
415,5 LUC 433,8 433,8

4 Nguyễn Văn Thế Văn Miếu 78 44 273,7
Ông 

Chiểu

107

5

732

314

732

314
LUC 159,8 159,8

5.740,4 956,8 2.640,7 3.597,5Tổng

Cạnh Cty FINE

3

2 UBND TT Cao Thượng

221

264

(160)

296,2

370,9

TDP Đình

TDP Đình

Doanh nghiệp tư nhân 

Khánh Linh- đại diện là 

ông Trần Trung Kiên- 

Giám đốc

31

(26)



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu trên 

đất 8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m
2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 16 43,6 BHK 43,6 0 43,6 0 383.680 0 0 1.133.600 1.517.280 2.267.200 3.784.480

10 4 157 BHK 25,7 0 25,7 0 226.160 0 0 668.200 894.360 1.336.400 2.230.760

10 17 112,9 BHK 112,9 0 112,9 0 993.520 0 0 2.935.400 3.928.920 5.870.800 9.799.720

7 123 34 CLN

(BH
34 0 34 0 0 0

7 108 206,4 BHK 64,1 0 64,1 0 0 0

7 90 397,6 BHK 30,9 0 30,9 0 0 0

10 15 100,5 BHK 100,5 0 100,5 0 0 0

10 14 104,7 LUC 104,7 0 104,7 0 0 0

10 13 199,6 BHK 191,4 0 191,4 0 0 0

10 10 555,3 LUC 443,6 0 443,6 0 0 0

10 5 835 LUC 542,8 0 542,8 0 0 0

10 6 787,8 LUC 439,2 0 439,2 0 0 0

10 7 253,6 LUC 89 0 89 0 0 0

10 8 125,3 LUC 107 0 107 0 0 0

3 44 456,5 LUC 6,3 0 6,3 0 0 0

3 50 103,6 LUC 41,4 0 41,4 0 0 0

3 51 186,2 LUC 53,9 0 53,9 0 0 0

1

UBND TT Cao 

Thượng

(Nguyễn Tiến 

Phương)

2
UBND TT Cao 

Thượng

STT Chủ sử dụng

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG 

ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN (TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG- ĐỢT 42)

 (Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày ……../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên) 

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

(đồng)

Tổng kinh phí 

Bồi thường hỗi 

trợ

(đồng)



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu trên 

đất 8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m
2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

(đồng)

Tổng kinh phí 

Bồi thường hỗi 

trợ

(đồng)

3 70 246,5 LUC 72,7 0 72,7 0 0 0

3 69 176,5 LUC 137 0 137 0 0 0

10 19 392,5 BHK 184,2 184,2 0 9.578.400 0 9.578.400 0 9.578.400

10 18 179 BHK 179 179 0 9.308.000 0 9.308.000 0 9.308.000

10 12 433,8 LUC 433,8 433,8 0 22.557.600 0 22.557.600 0 22.557.600

4 Nguyễn Văn Thế 78 44 273,7 LUC 159,8 159,8 0 8.309.600 1.598.000 24.928.800 0 34.836.400 0 34.836.400

6.361,6 3.597,5 956,8 2.640,7 49.753.600 1.603.360 1.598.000 24.928.800 4.737.200 82.620.960 9.474.400 92.095.360

Doanh nghiệp tư 

nhân Khánh Linh- 

đại diện là ông Trần 

Trung Kiên- Giám 

đốc

2
UBND TT Cao 

Thượng

Tổng

3



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng diện tích 

thu hồi (m
2
)

Đất hộ Đất UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

4 Nguyễn Văn Thế 78 44 273,7 LUC 159,8 159,8 0 6.392.000 6.392.000

273,7 159,8 159,8 0,0 6.392.000 6.392.000Tổng

Khuyến khích nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm 

40.000đ/m

KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY 

DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN (TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG- ĐỢT 42)

 (Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày ……../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên) 

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Tổng kinh phí Bồi thường hỗi 

trợ

(đồng)
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